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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quận 7, ngày 18 tháng 4 năm 2020 

 

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG CỦA TỔ TIẾNG ANH  

NĂM HỌC 2019 - 2020 

  

 Căn cứ công văn số 1420/UBND-VX ngày 18/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghi học của học sinh, học viên các cơ 

sở giáo dục thành phố do dịch bệnh Covid-19; 

 Căn cứ công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục-

Đào tạo TPHCM về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo 

viên, nhân viên và học sinh đi về từ vùng dịch; 

 Căn cứ công văn số 274/GDĐT-TH ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo 

viên, nhân viên và học sinh đi về từ vùng dịch; 

 Căn cứ công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT về kèm theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học 

học kì II, năm học 2019-2020; 

 Căn cứ kế hoạch 38/KH-THPĐ ngày 19 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học 

Phù Đổng về tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên 

và học sinh đi về từ vùng dịch năm học 2019-2020; 

 Căn cứ kế hoạch 45/KH-THPĐ  ngày 03 tháng 4 năm 2020 của trường Tiểu học 

Phù Đổng về hướng dẫn tổ chức dạy học qua internet trong giai đoạn học sinh tạm 

nghỉ học, 

 Tổ Tiếng Anh xây dựng lịch dạy học trực tuyến tuần 26, 27 năm học 2019 - 

2020 với các nội dung cụ thể như sau (đính kèm). 

LỊCH DẠY HỌC CHI TIẾT 

TUẦN 26 ( Từ ngày 20/04 - 24/04/2020) 

Thứ Khối Tên bài 
Gv thực 

hiện 
Hình thức giảng dạy 

Thứ 

hai 

1 Unit 5: He’s happy! Cô My 
- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

2 

Theme 8: Places and 

directions  

Lesson 3, 4 

Cô Thủy 
- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 
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3 
Unit 10: You’re sleeping!  

Lesson 1, 2, 3 

Cô D. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

Thứ 

ba 

4 
Unit 10:  In the park. 

Lesson 1, 2, 3 
Cô Vân 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

5 

Unit 10: How much time do 

we have?  

Lesson 1, 2, 3 

Cô N. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

Thứ 

tư 

1 
Unit 5: He’s happy! 

Workbook 
Cô My 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

2 

Theme 8: Places and 

directions  

Lesson 3, 4 Workbook 

Cô Thủy 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

- HS tự học. 

 

3 
Unit 10: You’re sleeping! 

Lesson 1, 2, 3-Workbook 

Cô D. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

- HS tự học. 

 

Thứ 

năm 

4 
Unit 10:  In the park. 

Lesson 1, 2, 3- Workbook 
Cô Vân 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

- HS tự học. 

 

5 

Unit 10: How much time do 

we have?  

Lesson 1, 2, 3- Workbook 

Cô N. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

- HS tự học. 

 

Thứ 

sáu 

1 
Unit 5: He’s happy! 

Worksheet 
Cô My 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

2 

Theme 8: Places and 

directions  

Lesson 3, 4 Worksheet 

Cô Thủy 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

3 
Unit 10: You’re sleeping! 

Lesson 1, 2, 3 Worksheet  

Cô D. 

Quỳnh 

 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

4 
Unit 10:  In the park. 

Lesson 1, 2, 3- Worksheet 
Cô Vân 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

5 Unit 10: How much time do  - HS tự học. 
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we have?  

Lesson 1, 2, 3- Worksheet 

Cô N. 

Quỳnh 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

 
Thiết kế hệ thống bài tập để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập (có thể 

thực hiện trên Google Form) 
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LỊCH DẠY HỌC CHI TIẾT 

TUẦN 27 ( Từ ngày 27/04 - 01/05/2020) 

Thứ Khối Tên bài 
Gv thực 

hiện 
Hình thức giảng dạy 

 

Thứ 

hai 

1 Unit 6: They’re bear! Cô My 
- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

2 
Review 7, 8 

Workbook 
Cô Thủy 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

3 
Unit 10: You’re sleeping! 

Lesson 4, 5, 6 

Cô D. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

Thứ 

ba 

4 
Unit 10: In the park. 

Lesson 4, 5, 6 
Cô Vân 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

5 

Unit 10: How much time do 

we have?  

Lesson 4, 5, 6 

Cô N. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

Thứ 

tư 

1 
Unit 6: They’re bear! 

Workbook 
Cô My 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

2 
Theme 9: Weather 

Lesson 1- Workbook 
Cô Thủy 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

- HS tự học. 

 

3 
Unit 10: You’re sleeping!  

Lesson 4, 5, 6 Workbook 

Cô D. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

 

- HS tự học. 

 

Thứ 

năm 

4 
Unit 10:  In the park. 

Lesson  4, 5, 6 Workbook 
Cô Vân 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

- HS tự học. 

 

5 

Unit 10: How much time do 

we have?  

Lesson 4, 5, 6 Workbook 

Cô N. 

Quỳnh 

- TT trên web trường 

- Zalo lớp. 

- HS tự học. 

 

Thứ 

sáu 
1 

Unit 6: They’re bear! 

Worksheet 
Cô My 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 
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 Đề nghị các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đảm 

bảo nội dung và thời gian thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vui 

lòng liên hệ tổ trưởng để được hướng dẫn giải quyết./.  

 KÍ DUYỆT 

   KT.HIỆU TRƯỞNG   TỔ TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

           (Đã ký và đóng dấu)        (Đã ký) 

 

 Bùi Thị Thúy Chiều  Phan Thị Trà My 

2 

Review 7, 8 

Theme 9: Weather 

Lesson 1   Worksheet 

Cô Thủy 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

3 
Unit 10: You’re sleeping!  

Lesson 4, 5, 6 Worksheet 

 

Cô D. 

Quỳnh 

 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

4 
Unit 10:  In the park. 

Lesson  4, 5, 6 Worksheet 
Cô Vân 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

5 

Unit 10: How much time do 

we have?  

Lesson 4, 5, 6 Worksheet 

Cô N. 

Quỳnh 

- HS tự học. 

- HS gửi ảnh chụp bài 

làm qua zalo của GV. 

 
Thiết kế hệ thống bài tập để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập (có thể 

thực hiện trên Google Form) 
 


